
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 07/02/2025 

              GV: Võ Thị Thúy Hằng - Trần Hồng Diễm 
Giờ 

sinh 
hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- Đón trẻ 

(MT85, MT217) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. (MT2, MT6, 

MT7, MT9) 

Học 

- Bật qua vật cản 

10 – 15cm 

(MT32) 

- Những loài hoa 

quanh bé 

(MT86, MT87, 

MT88) 

- Bé tạo hình hoa 

(MT227, 

MT229, MT230, 

MT234) 

- Bông hoa cúc 

trắng 

(MT149, MT169) 

- Phát triển tình cảm- 

kỹ năng xã hội Thực 

hành chăm sóc hoa 

(MT85, MT86, MT87, 

MT88, MT89, MT90) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- KC: Sự tích màu 

hoa hồngTC: 

Chồng nụ chồng 

hoa- Chơi tự do 

(MT149) 

- TC: Vẽ hoa bằng 

phấn        

- TC: Lá tìm hoa, 

hoa tìm 

lá                          - 

Chơi với ĐCNT 

(MT105) 

- Thơ: Hoa kết 

trái                   - 

TC: úp lá 

khoai               - 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT149) 

- Hát: Hoa bé 

ngoanTC: Chặt cây 

dừa   Chơi tự do 

(MT224) 

- Hát: Màu hoaTC: 

Mèo đuổi chột   Chơi 

tự do (MT224) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số lượng, tìm lá 

cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* Trò chơi: Cửa 

hàng bán hoa 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ về hoa 

- Góc xây dựng:*Trò chơi: Xây vườn hoa 

- Góc khoa học/ thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh 

(MT41, MT43, MT103, MT104, MT105, MT224, MT228, MT229, MT230, MT234, MT90) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT59) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT59) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TÌM HIỂU VỀ 

CÁC LOÀI HOA 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT85, MT87) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Thơ: “Hoa sen” 

(MT164) 

- Hát “Ra vườn 

hoa em chơi” 

- Quyền được vui 

chơi và giải trí 

(MT224) 

- GDKNS: Làm gì 

khi đi lạc 

(MT67) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh  

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT72) 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 22: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025 

              GV: Võ Thị Thúy Hằng - Trần Hồng Diễm 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT85) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + 

“Nắng sớm”. (MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Chạy chậm 

khoảng 100 -

120m 

(MT16) 

- Khám phá các 

loại rau củ quả 

(MT87, MT88) 

- Bé nặn rau, củ, 

quả  

(MT221) 

- Bé học b, d, đ 

(MT177) 

- Nha khoa bài 4: 

Em không sợ hãi khi 

đi chữa răng 

(MT133) 

Chơi 

ngoài trời 

- Trò chuyện về 

một số loại rau, 

củ,quả.                  

  - TCVĐ: Chuyền 

bóng (MT85) 

- Bài thơ “Hoa 

kết trái”- TC: Úp 

lá khoai 

(MT149) 

- Bài thơ “Họ 

rau”- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

(MT149) 

- Vè các loại rau- 

Chăm sóc vườn cây 

(MT155) 

- Thơ: Bác bầu bác 

bí*TCDG: Mèo đuổi 

chuột 

(MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh các loại rau, củ, quả.* Trò chơi : Xem tranh truyện.* Trò 

chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn từ các loại rau, củ, quả.* Trò chơi: Cửa hàng bán 

rau, củ, quả* Trò chơi:  Bác sĩ khám bệnh 

-  Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu các loại rau, củ, quả* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ 

theo chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch 

- Góc đóng kịch: 

(MT41, MT43, MT103, MT104, MT105, MT149, MT224, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

-  * GDKNS: GD 

an toàn cho trẻ 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT60, MT67) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh  

- * Thơ “Vườn 

cải” 

(MT164) 

- * Truyện “Sự 

tích cây thì là” 

(MT149) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền được vui 

chơi và giải trí 

(MT189) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh  

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT217) 

 
 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 23: Những quả xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 21/02/2025 

              GV: Võ Thị Thúy Hằng - Trần Hồng Diễm 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Đi, chạy thay 

đổi tốc độ hướng 

dích dắc theo 

hiệu lệnh 

(MT14) 

- Khám phá một 

số loại quả 

(MT85, MT86, 

MT87) 

- Ăn quả 

(MT149, MT155, 

MT164) 

- Vẽ 

vườn cây ăn quả 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- Kỹ năng: Bé trổ tài 

làm hoa quả dầm 

(MT189, MT134) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Bài thơ “Quả”- 

TCVĐ: Lăn dưa 

hấu 

(MT149) 

- Hát “Hái 

ổi”                         

- TC: Chuyền 

chanh bằng 

muỗng 

(MT149) 

- Dạy một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống.- 

TC: Chuyền quả 

(MT177) 

- Kể chuyện “Quả 

táo của Bác Hồ cho 

em bé”- TCDG: Ô 

ăn quan 

(MT149) 

- Tìm hiều về các 

loại quả- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT87, MT88) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học*Trò chơi:  Nối số lượng quả theo chữ số 

tương ứng* Trò chơi : Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ dưỡng từ quả.* 

Trò chơi: Cửa hàng bán các loại quả 

-  Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò chơi: Biểu diễn 

văn nghệ về quả 

- Góc xây dựng*Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả* Trò chơi: Xây hội chợ bán trái cây 

- Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanhKPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT43, MT90, MT103, MT104, MT105, MT224, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- *Chơi Kismart: 

Ngôi nhà không 

gian 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT128,MT131) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh  

- *Vè trái cây 

(MT155) 

- GDLG: Biết nhận 

lỗi khi mình có lỗi 

(MT171, MT189) 

- * Hát “Vườn cây 

của ba” 

- Quyền được tự do 

khám phá và học 

hỏi 

(MT224) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh  

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  LỚP: 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

                GV: Võ Thị Thúy Hằng - Trần Hồng Diễm 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG, ĐẬP 

BẮT BÓNG TẠI 

CHỖ 

(MT23) 

- Sự lớn lên của cây 

từ hạt 

(MT171, MT215) 

- Em yêu cây xanh 

(MT220, MT225) 

- Truyện: “Cây tre 

trăm đốt” 

(MT149, MT169) 

- Cây xanh và môi 

trường sống 

(MT146, MT162) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Trò chuyện về 

cây xanh và môi 

trường 

sống                    - 

TC: Chuyền bóng 

(MT85, MT86) 

- Bài thơ “Cây dừa” 

- TC: Úp lá khoai 

(MT155) 

- Đo độ dài một đối 

tượng 

- TC: Lộn cầu vồng 

(MT121) 

 - Vè tưới cây 

- Chăm sóc vườn cây 

(MT155) 

- Hát: Vườn cây của ba 

- Trò chơi: Gieo hạt 

(MT224) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh về cây xanh* Trò chơi: Xem tranh truyện.* Trò chơi: Viết theo nét 

chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày.* Trò chơi: Cửa hàng bán cây xanh* 

Trò chơi: Bác sĩ khám bệnh 

-  Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây công viên cây xanh* Trò chơi xây trường học có nhiều cây xanh 

- Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT43, MT103, MT104, MT105, MT224, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- * GDBVMT: 

Cùng bé tìm hiểu 

môi trường. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT189, MT89) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT189) 

- * Truyện “Hai anh 

em” 

- Quyền được bảo 

vệ quyền riêng tư 

(MT110, MT149) 

- * Hát “Vườn cây 

nhà bé” 

(MT224) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh  

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 
 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 07/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT87, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG ĐẬP BẮT 

BÓNG TẠI CHỖ 

(MT23) 

- NHỮNG LOẠI 

HOA QUANH TA 

(MT85, MT88) 

- BÉ TẠO HÌNH 

HOA 

(MT105, MT229, 

MT230) 

- BÉ HỌC CHỮ B, D, 

Đ 

(MT87) 

- Nha khoa bài 4: 

Em không sợ hãi 

khi đi chữa răng.  

(MT133) 

Chơi 

ngoài trời 

- Nội dung:KC: Sự 

tích màu hoa hồngTC: 

Chồng nụ chồng hoa- 

Chơi tự do 

(MT149) 

- Nội dung: 

- TC: Vẽ hoa bằng 

phấn 

- TC: Lá tìm hoa, 

hoa tìm lá  

- Chơi với ĐCNT 

(MT105) 

- Nội dung:        

- Thơ: Hoa kết trái  

- TC: úp lá khoai 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT164) 

- Hát: Hoa bé ngoan 

TC: Chặt cây dừa    

Chơi tự do 

(MT224) 

- Hát: Màu hoa 

TC: Mèo đuổi 

chột   Chơi tự do 

(MT104) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập: *TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học 

*Trò chơi: Nối bông hoa theo số lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai: *Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn 

*Trò chơi: Cửa hàng bán hoa 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa 

* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ về hoa 

- Góc xây dựng: *Trò chơi: Xây vườn hoa 

-  Góc khoa học/ thiên nhiên: 

* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh 

(MT90, MT103, MT104, MT105, MT146, MT215, MT224, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền bình đẳng 

trong hoạt động vui 

chơi và học tập 

(MT41) 

- Thơ: “Hoa sen”  

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh  

Chương trình do 

giáo viên trung tâm 

thực hiện 

(MT155, MT217) 

- Hát “Ra vườn hoa 

em chơi” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT104) 

- GDKNS: Làm gì khi 

đi lạc 

(MT67, MT177) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do 

giáo viên trung tâm 

thực hiện 

(MT220, MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 22: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm” 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Đi, chạy thay đổi 

tốc độ hướng dích 

dắc theo hiệu lệnh.  

(MT14) 

- Khám phá các loại 

rau củ quả 

(MT85, MT86) 

- Bé nặn quả gì? 

(MT105, MT229, 

MT230) 

- Quả bầu tiên 

(MT149) 

- LÀM SALAD RAU 

CỦ 

(MT134) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Nội dung 

 - Bài thơ “Hoa kết 

trái” 

- TC: Úp lá khoai 

(MT149) 

- Nội dung: 

- Vè các loại rau 

- Chăm sóc vườn cây 

(MT164) 

- Nội dung:          

- Bài thơ “Họ rau” 

- TCDG: Lộn cầu vồng 

(MT149) 

- Nội dung:   

- Vè các loại rau 

-Chăm sóc vườn cây 

(MT164) 

- Nội dung: 

- Thơ: Bác bầu bác bí 

- Tc: Mèo đuổi chột 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp   

(MT164) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập: * Trò chơi: Ghép tranh các loại rau, củ, quả.* Trò chơi : Xem tranh truyện. 

* Trò chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn từ các loại rau, củ, quả.* Trò chơi: Cửa hàng bán rau, củ, quả 

* Trò chơi:  Bác sĩ khám bệnh 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu các loại rau, củ, quả* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch 

-Góc đóng kịch 

(MT43, MT103, MT105, MT149, MT228, MT230) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- * GDKNS: GD an 

toàn cho trẻ 

(MT60) 

- * Thơ “Vườn cải” 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT149) 

- * Truyện “Sự tích cây 

thì là” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT149) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền được sống 

vui vẻ và hạnh phúc 

(MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên trung tâm thực 

hiện 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 23: Những quả xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 21/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT88) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGT 

AY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Chạy chậm 100-

120m. 

(MT16) 

- Trò chuyện về một số 

loại quả 

(MT87, MT88) 

- Ăn quả 

(MT149) 

- Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT105, MT221) 

- Quả gì? 

(MT220, MT224) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Nội dung: 

 - Bài thơ “Quả”- 

TCVĐ: Lăn dưa hấu 

(MT155) 

- Nội dung: 

- Dạy một số ký hiệu, 

biểu tượng trong cuộc 

sống. 

- TC: Chuyền quả 

(MT177) 

- Nội dung:  

- Hát “Hái 

ổi”                    - TC: 

Chuyền chanh bằng 

muỗng 

(MT224) 

- Nội dung: 

- Kể chuyện “Quả 

táo của Bác Hồ cho 

em bé” 

- TCDG: Ô ăn quan 

(MT149) 

- Nội dung:  Tìm hiều 

về các loại quả 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT162) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập: *TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học *Trò chơi:  Nối số lượng quả theo chữ số tương ứng  

* Trò chơi : Xem album và ghép tranh 

- Góc phân vai: *Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ dưỡng từ quả. 

* Trò chơi: Cửa hàng bán các loại quả 

- Góc nghệ thuật: * Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ về 

quả 

- Góc xây dựng: *Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả* Trò chơi: Xây hội chợ bán trái cây 

- Góc thiên nhiên: * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT103, MT104, MT105, MT149, MT224, MT228, MT229, MT230) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- *Chơi Kismart: Ngôi 

nhà không gian 

(MT128, MT131) 

- *Vè trái cây 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT155) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- GDLG: Biết nhận 

lỗi khi mình có lỗi 

(MT169, MT189) 

- * Hát “Vườn cây 

của ba” 

- Quyền được chăm 

sóc sức khỏe 

(MT104) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh 

Chương trình dạy học 

do giáo viên Trung 

tâm thực hiện 

(MT220, MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT86) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 
- Bật qua vật cản 15 – 20cm 

(MT32) 

- Sự lớn lên của cây 

từ hạt 

(MT86, MT89, 

MT90) 

- Em yêu cây xanh 

(MT224) 

- Đo độ dài các vật 

bằng 1 đơn vị đo, 

so sánh và diễn đạt 

kết quả đo 

(MT110, MT121) 

- Bé bảo vệ, chăm sóc 

cây cối (Trồng, chăm 

sóc cây) 

(MT215) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Nội dung:  

- Trò chuyện về cây xanh và 

môi trường 

sống                                      

          - TC: Chuyền bóng 

(MT171) 

- Nội dung:       

- Bài thơ “Cây dừa”- 

TC: Úp lá khoai 

(MT155) 

- Nội dung: 

 - Vè tưới cây- Chăm sóc vườn 

cây 

(MT155) 

- Nội dung: 

Hát: Vườn cây của 

ba 

Trò chơi: Gieo hạt 

(MT224) 

- Nội dung:    - Đo độ 

dài một đối tượng- 

TC: Lộn cầu vồng 

(MT121) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc học tập: * Trò chơi: Ghép tranh về cây xanh* Trò chơi: Xem tranh truyện. 

* Trò chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai: * Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày.* Trò chơi: Cửa hàng bán cây xanh* Trò chơi: Bác sĩ 

khám bệnh 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- Góc xây dựng * Trò chơi: Xây công viên cây xanh* Trò chơi xây trường học có nhiều cây xanh 

- Góc thiên nhiên: * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT90, MT103, MT224, MT227, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- * GDBVMT: Cùng bé tìm 

hiểu môi trường. 

(MT217) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT189) 

- LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

- * Hát “Vườn cây nhà bé” 

(MT224) 

- * Truyện “Hai 

anh em” 

-  Quyền được 

chăm sóc sức khỏe 

(MT149) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Chương trình dạy 

học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT224) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT217) 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 07/02/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT169, MT171) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG SỚM” 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- TUNG, ĐẬP 

BẮT BÓNG TẠI 

CHỖ 

(MT23) 

- HOA ĐỒNG HỒ 

(MT85, MT88) 

- NHỮNG LOÀI 

HOA QUANH TA 

(MT85, MT110) 

- SỰ TÍCH HOA 

MÀU GÀ 

(MT86) 

- NHA KHOA BÀI 4: 

EM KHÔNG SỢ HÃI 

KHI ĐI CHỮA RĂNG 

(MT133) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Màu hoa - 

Chăm sóc vườn 

hoa - Chơi tự do 

(MT86, MT224) 

- - Tìm hiểu về 

quyền được sống 

vui vẻ và hạnh 

phúc- Chơi tự do 

(MT103) 

- KC: Sự tích hoa 

hồng TC: Chồng 

nụ chồng hoa- 

Chơi tự do 

(MT131, MT146) 

- TC: Chăm sóc 

vườn hoa thiên 

nhiênTC: lá tìm 

hoa, hoa tìm 

láChơi tự do 

(MT85) 

- Hát “Hoa bé ngoanTrò 

chơi: “Nặn tượng”Chơi 

tự do 

(MT220) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* Trò 

chơi: Cửa hàng bán hoa 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi : Biểu diễn văn 

nghệ về hoa 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG*Trò chơi : Xây vườn hoa 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT103, MT104, MT105, MT215, MT220, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT56) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thơ: Hoa cúc 

vàng 

- Chơi theo nhóm 

bạn: Trồng nụ, 

trồng hoa 

(MT149) 

- *KC: Hoa phù 

dung 

*GDKN- TCXH: 

Thể hiện sự biết 

lỗi 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT41, MT60) 

- Rèn vở năng 

khiếu*Thơ: Hoa 

sen 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT67) 

- Truyện: Hoa Phù 

Dung 

(MT224) 

- * Văn nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH  

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT162, MT169) 

 

 



Tuần 22: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT90, MT128, MT217) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG SỚM” 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- THƠ: BÁC BẦU 

BÁC BÍ 

(MT86) 

- ĐI, CHẠY 

THAY ĐỔI TỐC 

ĐỘ HƯỚNG 

DÍCH DẮC 

THEO HIỆU 

LỆNH 

(MT14) 

-  BÉ BIẾT GÌ VỀ 

CÁC LOẠI RAU 

(MT87) 

- KHÁM PHÁ 

MÀU SẮC CỦA 

MỘT SỐ LOẠI 

RAU CỦ QUẢ 

(STEAM) 

(MT134) 

- CHỮ CÁI B, D, 

Đ 

(MT43, MT177) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu về 

quyền được chăm 

sóc sức khỏe- 

Chơi tự do 

(MT171) 

- KC: Sự tích dây 

khoai lang - Thơ: 

Cây ngô - Chơi tự 

do 

(MT88) 

-Thơ: Bác bầu bác 

bí-Tham quan 

vườn rau- Chơi tự 

do 

(MT85) 

- Chăm sóc vườn 

thiên nhiên- Vè: 

Các loại rau - 

Chơi với đồ chơi 

(MT87) 

- Vẽ phấn trên sân 

trường- Ôn các bài 

thơ đã học- Chơi 

tự do 

(MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* 

Trò chơi: Cửa hàng bán hoa 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi : Biểu diễn 

văn nghệ về hoa 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG*Trò chơi : Xây vườn hoa 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước 

chai 

(MT89, MT90, MT103, MT104, MT105, MT221, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT56) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện học 

phẩm 

Chơi theo ý thích 

- Hát Bầu Bí 

thương nhau- 

GDKNS: Lựa 

chọn hoạt động 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220) 

- Ôn ATGTChơi 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT146) 

- Tiết kiệm năng 

lượng - Chơi lô tô 

các loại rau 

(MT85) 

 * Văn nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT104, MT220) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT169) 

 

 

 

 



Tuần 23: Những quả xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 21/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT90, MT169, MT217) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG 

SỚM” 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY CHẬM 

100-120M 

(MT16) 

- QUẢ GÌ 

(MT90) 

- BÉ ĂN QUẢ 

(MT90, MT104) 

- SỰ TÍCH CÂY 

VÚ SỮA 

(MT56) 

- GDKNS 

QUẢN LÝ QUỸ 

THỜI GIAN 

(MT131) 

Chơi 

ngoài trời 

- - Dạo quanh 

sân trường- 

TCVĐ: Lăn dưa 

hấu- Chơi tự do 

(MT103) 

- - Tìm hiểu về 

quyền được giúp 

đỡ và hỗ trợ- 

Chơi tự do 

(MT60) 

- - Hát: Hái ổi-

 Tìm hiểu biểu 

tượng- Chơi tự 

do 

(MT104) 

- - TC: Về đúng 

vườn cây-

 TCDG: Ô ăn 

quan- Chơi tự do 

(MT103) 

- Thơ Vòng quay 

luân chuyểnChơi 

với ĐCNT 

(MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi: Nối bông hoa 

theo số lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các 

món ăn* Trò chơi: Cửa hàng bán hoa 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi : 

Biểu diễn văn nghệ về hoa 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG*Trò chơi : Xây vườn hoa 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong 

nước chai 

(MT103, MT104, MT105, MT149, MT224, MT225, MT227, MT228, MT229, MT230, 

MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT56) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Đồng dao: Vè 

trái câyTrò chơi 

Kismart 

(MT164) 

- Hát: 

Quả gìKNS: Đưa 

ra đánh giá và lý 

giải tình huống 

vấn đề 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT169) 

- Rèn vở năng 

khiếu cho trẻ 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT177) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Kĩ năng 

ứng xử văn 

minhChơi hoạt 

động theo ý thích 

(MT169) 

- VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT169) 

 



Tuần 24: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT90, MT171, MT217) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG SỚM” 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- ĐO ĐỘ DÀI 

CÁC VẬT BẰNG 

MỘT ĐƠN VỊ 

ĐO, SO SÁNH 

VÀ DIỄN ĐẠT 

KẾT QUẢ ĐO 

(MT87, MT121) 

- BẬT QUA VẬT 

CẢN 15-20CM 

(MT32) 

- CÂY XANH VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

SỐNG 

(MT90) 

- GDKN-TCXH: 

YÊU QUÝ BẢO 

VỆ CHĂM SÓC 

CÂY XANH, 

CON VẬT, CÂY 

CẢNH THIÊN 

NHIÊN 

(MT86, MT90) 

- THƠ: CÂY BÀNG 

(MT155) 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về 

các loại cây xanh, 

cách chăm sóc và 

bảo vệ cây- 

BVMT: Lợi ích từ 

cây xanh- Chơi 

với ĐCNT 

(MT90) 

- Tìm hiểu về 

quyền được nói 

lên suy nghĩ và 

cảm xúc của mình- 

Chơi tự do 

(MT171) 

- - TC: Thắt đồng 

hồ, dây chuyền từ 

lá dừa 

- Vẽ Cây Xanh 

Bằng Phấn Trên 

Sân 

- Chơi tự do 

(MT85) 

- Hát: Em yêu cây 

xanh 

- TC: Tham quan 

cây xanh trong 

vườn- Tìm hiểu về 

độ cao- Chơi tự do 

(MT224) 

 - Hát : Trồng cây 

-TC: úp lá khoai 

- Chơi tự do, chăm 

sóc cây 

(MT215) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ số đã học*Trò chơi: Nối bông hoa theo số 

lượng, tìm lá cho hoa* Trò chơi: Xem album và ghép tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi: Đóng vai gia đình mua hoa về cắm, chế biến các món ăn* Trò 

chơi: Cửa hàng bán hoa 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Nặn, xé dán hoa; làm cành hoa* Trò chơi : Biểu diễn văn 

nghệ về hoa 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG*Trò chơi : Xây vườn hoa 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT103, MT104, MT105, MT155, MT164, MT220, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT56) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT: Nạn chặt 

phá rừng  

(MT217) 

- GDSK: Phòng 

chống bệnh cong 

vẹo cột sống, bệnh 

cận thịThực hiện 

tập năng khiếu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT189) 

- Hát bài: Ta đi 

trồng câyTCDG: 

Nu na nu nống 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT224) 

- Câu đố về cây 

lương thực 

- Rèn vở năng 

khiếu 

(MT88) 

- Văn nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT171) 

       



 TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 21: Thế giới ngàn hoa 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 07/02/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT201) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

-  Đi trên dây (dây 

đặt trên sàn), đi 

trên ván kê dốc. 

(MT12) 

- Sự tích quả dưa 

hấu                                  

                       

(MT148) 

- Vẽ hoa mùa xuân 

(MT228, MT229, 

MT230, MT234) 

- Kỹ năng ứng phó khi 

mắc kẹt trong ô tô  

(MT160, MT189) 

- Số 9 đáng yêu 

(MT111) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung:  

- Hát: Sắp đến Tết 

rồi.              

- Trò chơi cáo và 

thỏ.                        

                         

(MT224) 

- Nội dung:  

- Thơ: Mùa xuân về 

đâu?             

- TC: Lộn cầu 

vồng                                

                - Chăm sóc 

cây xanh 

(MT155) 

- Nội dung:  

- Truyện “Sự tích quả 

dưa hấu”                 

 - TC: Ô ăn 

quan                 

- Chơi tự do.        

(MT148) 

- Nội dung:       

- Hát: Mùa xuân đến 

rồi . 

TC: Mèo đuổi 

chuột                 

- Chơi tự do            

(MT223) 

-  Nội dung:  

- Trò chuyện về mùa 

xuân        

- TC: Rồng rắn lên 

mây           

- Chơi chăm sóc cây 

xanh. 

(MT220) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: *TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh về mùa xuân” 

TC: Đọc truyện tranh.  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai bán: chợ hoa xuân, chợ tết. 

Trò chơi gia đình đi chợ hoa 

* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân. 

Trò chơi: “Vẽ, nặn ... mùa xuân” 

*TC: Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây vườn hoa xuân. 

Trò chơi xây công viên mùa xuân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT148) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- GDLG: Phụ giúp ba mẹ 

những công việc vừa sức 

(Dọn dẹp nhà cửa, trang 

trí đón tết,...) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT189) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- TKNL: Sử dụng tiết 

kiệm năng lượng nước 

(MT152) 

- Bạn của chúng mình 

(lồng ghép quyền con 

người) 

(MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT219, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT189) 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 22: Rau củ xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT85) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát:  “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Đi, chạy thay đổi 

tốc độ hướng dích 

dắc theo hiệu lệnh. 

(MT14) 

- Bé nặn quả gì? 

(MT85, MT229, 

MT234) 

- Khám phá các 

loại rau củ quả 

(MT85, MT88, MT134) 

- Quả bầu tiên 

(MT149) 
- CHỮ CÁI B, D, Đ 

Chơi ngoài 

trời 

- Bài thơ “Hoa kết 

trái”- TC: Úp lá 

khoai 

(MT155, MT164) 

- - Bài thơ “Họ 

rau”- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

(MT155, MT164) 

-

                                                           - 

Vè các loại rau- Chăm sóc vườn cây 

(MT155, MT215, MT217) 

- - Thơ: Bác bầu 

bác bíTCDG: Mèo 

đuổi chuột 

(MT85, MT149, 

MT164) 

- - Bài thơ “Họ 

rau”- TCDG: Lộn 

cầu vồng 

(MT155, MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh các loại rau, củ, quả.* Trò chơi : Xem tranh truyện.* Trò chơi: Viết theo nét chấm 

mờ chữ số, chữ cái đã học 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn từ các loại rau, củ, quả.* Trò chơi: Cửa hàng bán rau, củ, quả* Trò 

chơi:  Bác sĩ khám bệnh 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu các loại rau, củ, quả* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- Góc xây dựng* Trò chơi: Xây vườn rau nhà bé* Trò chơi xây mô hình trồng rau sạch 

- Góc đóng kịch: 

(MT103) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT177, MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * Thơ “Vườn cải” 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo 

viên Trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện  

(MT155, MT164) 

- * Truyện “Sự tích 

cây thì là” 

(MT149) 

-  Quyền được đối xử công bằng 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT105) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT220, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 23: Những quả xinh xắn 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 21/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ 

CHUYỆN CÙNG 

TRẺ 

(MT85) 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT85) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Bật qua vật cản 

15 – 20cm 

(MT32) 

- Trò chuyện về 

một số loại quả  

(MT85, MT87, 

MT88) 

- Ăn quả? 

(MT85, MT155, MT164, MT221) 

- Vẽ vườn cây ăn 

quả 

(MT41, MT43, 

MT227, MT228, 

MT234) 

- Cùng học chữ b, 

d, đ 

Chơi ngoài 

trời 

- - Bài thơ “Quả”- 

TCVĐ: Lăn dưa 

hấu 

(MT155, MT164) 

- - Dạy một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống.- 

TC: Chuyền quả 

(MT177) 

-                                                             - 

Hát “Hái 

ổi”                                                           - 

TC: Chuyền chanh bằng muỗng 

(MT224) 

- - Kể chuyện “Quả 

táo của Bác Hồ cho 

em bé”- TCDG: Ô 

ăn quan 

(MT149) 

- Tìm hiều về các 

loại quả- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT85, MT87, 

MT90) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:*TC: Chơi cùng chữ cái, chữ sốđã học*Trò chơi:  Nối số lượng quả theo chữ số tương ứng* Trò chơi : 

Xem album và ghép tranh  

- Góc phân vai:*Trò chơi: Đóng vai gia đình chế biến các món ăn, và thức uống bổ dưỡng từ quả.* Trò chơi: Cửa hàng 

bán các loại quả 

- Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Nặn, xé dán quả* Trò chơi: Làm album về quả* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ về quả 

- Góc xây dựng*Trò chơi: Xây vườn cây ăn quả* Trò chơi: Xây hội chợ bán trái cây 

- Góc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT103, MT104, MT105) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT56, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- *Chơi Kismart: 

Ngôi nhà không 

gian 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo 

viên Trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện 

(MT128, MT131) 

- *Vè trái cây 

(MT155) 

- GDLG: Biết nhận lỗi khi mình có lỗi 

(MT60) 

- Quyền được tự do 

khám phá và học 

hỏi 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo 

viên Trung tâm 

thực hiện 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuần 24: Cây xanh và môi trường sống 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT85, MT86) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Nắng sớm”. 

(MT2, MT6, MT7, MT9) 

Học 
- Bật qua vật cản 15 – 20cm 

(MT32) 

- Sự lớn lên của cây 

từ hạt 

(MT85, MT86, 

MT87, MT88) 

- Em yêu cây xanh 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- Cây xanh và môi 

trường sống 

(MT89, MT90) 

- Đo độ dài các vật 

bằng 1 đơn vị đo, so 

sánh và 

diễn đạt kết quả  

(MT110, MT121) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Trò chuyện về cây xanh và môi 

trường 

sống                                                - 

TC: Chuyền bóng 

(MT86, MT89) 

- - Bài thơ “Cây 

dừa”- TC: Úp lá 

khoai 

(MT155, MT164) 

- - Đo độ dài một 

đối tượng- TC: Lộn 

cầu vồng 

(MT121) 

- - Vè tưới cây- 

Chăm sóc vườn cây 

(MT90, MT155) 

- Hát: Vườn cây của 

baTrò chơi: Gieo hạt 

(MT224) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:* Trò chơi: Ghép tranh về cây* Trò chơi: Xem tranh truyện.* Trò chơi: Viết theo nét chấm mờ chữ số, 

chữ cái đã học 

- Góc phân vai:* Trò chơi: Chế biến các món ăn đơn giản, hằng ngày* Trò chơi: Cửa hàng bán cây xanh* Trò chơi: Bác 

sĩ khám bệnh 

- Ø Góc nghệ thuật:* Trò chơi: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh* Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- ØGóc xây dựng* Trò chơi: Xây công viên cây xanh* Trò chơi xây trường học có nhiều cây xanh 

- ØGóc thiên nhiên:* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh*KPKH: Chơi với cát – nước, pha màu 

(MT103) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT56, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT56, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở năng khiếu 

- Cho trẻ làm quen với Tiếng 

AnhChương trình dạy học do giáo 

viên của Trung tâm Khang Trí thực 

hiện 

(MT189) 

- Quyền được bảo 

vệ quyền riêng tư 

- * GDBVMT: 

Cùng bé tìm hiểu 

môi trường. 

(MT217) 

- * Truyện “Hai anh 

em” 

(MT149) 

- * Hát “Vườn cây 

nhà bé” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT224) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm Khang 

Trí thực hiện 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

  
                                                               

   Ngày 23 tháng 01 năm 2025

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2025 


